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ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP NGỮ VĂN 7 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
Thời gian: 90 phút
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
   Kiểm tra, đánh giá mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình Ngữ văn 7 học kì I với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh.
2. Kĩ năng và năng lực: 
- Đọc hiểu văn bản.
- Tạo lập văn bản: Viết đoạn văn , bài văn biểu cảm có yếu tố tự sự, miêu tả.
3. Thái độ:
- Chủ động, tích cực trong việc lựa chọn hướng giải quyết vấn đề một cách hợp lí nhất.
- Tự nhận thức được tình yêu thiên nhiên và tình yêu Tổ quốc mà mỗi người cần hướng tới
II. Hình thức đề: Tự luận
III. Ma trận:








                                                       MA TRẬN
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc hiểu




	-Ngữ liệu:  01 câu thơ 
	- Chép thơ
-Tên tác giả, tác  phẩm

	- Nội dung tác phẩm
- Cặp từ trái nghĩa trong tác phẩm 
	
	
	

	
	Số câu
	2
	2
	
	
	4

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	             
	
	4,0

	
	Tỉ lệ
	20%
	20%
	
	
	40%

	II. Tạo lập văn bản
	
	
	
	- Viết đoạn văn có sử dụng cặp từ đồng âm
	 Viết bài văn biểu cảm có yếu tố tự sự, miêu tả.
	

	
	Số câu
	
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	4,0
	6,0

	
	Tỉ lệ
	
	
	20%
	40%
	60%

	Tổng   cộng

	Số câu
	2
	2
	1
	1
	6

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	2,0
	4,0
	10,0

	
	Tỉ lệ
	20%
	20%
	20%
	40%
	100%
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
    Đọc câu thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                Thân em vừa trắng lại vừa tròn
                ...                                                                                                                    
                                                           
Câu 1 (1.0 điểm): Chép 3 câu tiếp theo để hoàn thành bài thơ.
Câu 2 (1.0 điểm): Nêu tên tác phẩm và tác giả.
Câu 3 (1.0 điểm): Trình bày khái quát nội dung của bài thơ.
Câu 4 (1.0 điểm): Tìm một cặp từ trái nghĩa trong bài thơ.

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)
     Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ  5 đến 7 câu có sử dụng 2 cặp từ đồng âm với chủ đề tự chọn ( Gạch chân dưới cặp từ đồng âm)
Câu 2 (4.0 điểm)
     Cảm nghĩ của em về bài thơ “ Rằm tháng giêng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Chương trình Ngữ văn 7, tập I)
                                      __________________________
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HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	Về bài thơ Bánh trôi nước
	4

	 




ĐỌC HIỂU
	1
	- Hoàn thành đủ, đúng 3 câu thơ tiếp theo, mỗi câu đúng được 0.25 điểm
- Trình bày rõ ràng, đúng chính tả, chính xác dấu câu được 0,25 điểm 
	1



	
	2
	- Tên bài thơ: Bánh trôi nước
- Tác giả : Hồ Xuân Hương
	0,5
0,5

	
	3
	- Trình bày khái quát nội dung bài thơ
	1

	
	4
	- Cặp từ trái nghĩa trong bài thơ ( chìm – nổi, rắn – nát). HS tìm được 1 cặp từ trái nghĩa được 1 điểm 
	1

	TẠO LẬP VĂN BẢN

	1
	Viết đoạn văn có sử dụng cặp từ đồng âm
	2

	
	
	Kĩ năng
- Đảm bảo các yêu cầu về hình thức của đoạn văn
	
0,5

	
	
	Nội dung:
- HS viết đoạn văn có sử dụng 2 cặp từ đồng âm ( 1 cặp từ đồng âm được 0,75 điểm)
	
1,5

	
	2
	Biểu cảm về tác phẩm văn học
	4

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn biểu cảm
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề biểu cảm 
	0,25

	
	
	c. Triển khai bài văn hợp lí có xen các yếu tố tự sự, miêu tả.
	0,25

	
	
	d. Yêu cầu nội dung thể hiện trong bài viết:
* Mở bài: Giới thiệu được bài thơ “ Rằm tháng giêng” và tác giả Hồ
Chí Minh.
* Thân bài:
- Nêu được cảm nghĩ về nội dung của bài thơ:
+ Bài thơ khắc họa cảnh mùa xuân trên dòng sông trong đêm trăng rằm tháng giêng: không gian bát ngát cao rộng, cảnh vật tràn đầy sức sống của mùa xuân. Cảnh bầu trời, dòng sông hiện lên lồng lộng, sáng tỏ, tràn ngập ánh trăng. Sắc xuân hòa quyện trong từng sự vật, trong dòng nước, trong màu trời. Tạo nên bức tranh của cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, sống động, nên thơ và hùng vĩ, cho thấy tình yêu thiên nhiên say đắm của Bác Hồ.
+ Qua bài thơ cho ta thấy được hiện thực về cuộc kháng chiến chống pháp: Bác hồ và các vị lãnh đạo cách mạng đang “ bàn bạc việc quân” tại chiến khu Việt Bắc. Vì vậy bài thơ đã thể hiện nỗi niềm canh cánh lo cho dân, cho nước, cho cách mạng cao cả của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Do đó qua bài thơ ta cảm nhận thấy lòng yêu nước, thương dân và  phong thái ung dung đĩnh đạc, niềm lạc quan của cách mạng Bác Hồ.
+ Vì vậy qua nội dung của bài thơ người viết cần phải bày tỏ tình cảm kính yêu, biết ơn và tự hào đối với Bác. Có thể liên hệ để nêu cao trách nhiệm của bản thân: Cần phải làm gì để xứng đáng với những tình cảm cao đẹp của Bác.
- Nêu được cảm nghĩ về nghệ thuật của bài thơ:
+ Viết theo thể thơ tứ tuyệt Đường luật.
+ Có nhiều hình ảnh thơ lung linh, kì ảo.
+ Sử dụng các phép tu từ điệp ngữ có hiệu quả.
+ Nhịp thơ hài hòa, âm điệu nhẹ nhàng.
Kết bài: Tình cảm của em đối với bài thơ
	
0,25




0,5







0,5





0,25


0,25
0,25
0,25
0,25

  0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ kiến giải mới mẻ về nội dung 
	0,25

	
	
	f. Chính tả: Đảm bảo quy tắc về chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25

	
	
	Tổng điểm
	10



	Người ra đề
	Duyệt của tổ trưởng
	Duyệt của chuyên môn

	

Dương Thị Bích Hiền
	

Trịnh Thị Bến
	

Tạ Công Lâm Quốc Bảo
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